
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp ĐT liên lạc Seminar

1 11112202 Lâm Hoàng Thiện DH11TY

Chuyên ngành Bác sỹ 

Thú Y v 1

2 12111241 Trương Thị Thiên Trang DH12CN

Công nghệ sản xuất 

động vật (Chăn nuôi)

3 12111291 Nguyễn Minh Hồng Phúc DH12TA

Công nghệ sản xuất 

thức ăn CN

4 13111153 Ngô Công Bằng DH13CN

Công nghệ sản xuất 

động vật (Chăn nuôi)

5 13111339 Mai Vũ Tùng Nguyên DH13CN

Công nghệ sản xuất 

động vật (Chăn nuôi)

6 13112901 Nguyễn Thị Diễm DH13TY Thú Y v

7 14111150 Trần Văn Sơn DH14TA

Công nghệ sản xuất 

thức ăn chăn nuôi

8 14111188 Võ Thị Bảo Trăm DH14TA

Công nghệ sản xuất 

thức ăn chăn nuôi

9 14111270 Nguyễn Trương Quỳnh My DH14TA

Công nghệ sản xuất 

thức ăn chăn nuôi

10 14111327 Mã Liên Thư DH14TA

Công nghệ sản xuất 

thức ăn chăn nuôi

11 14112013 Nguyễn Ngọc Tú Anh DH14TYA Bác sĩ thú y A

12 14112032 Nguyễn Duy Chương DH14TYA Bác sĩ thú y A 2

13 14112048 Phạm Thị Hà Duyên DH14TYB Bác sĩ thú y B

14 14112062 Nguyễn Cơ Điều DH14TYA Bác sĩ thú y A

15 14112118 Nguyễn Đức Huy DH14TYA Bác sĩ thú y A

16 14112140 Nguyễn Bình Khang DH14TYB Bác sĩ thú y B

17 14112158 Châu Ngọc Linh DH14TYB Bác sĩ thú y B

18 14112163 Vũ Thị Mỹ Linh DH14TYB Bác sĩ thú y B

19 14112206 Lê Thị Thảo Nguyên DH14TYA Bác sĩ thú y A

20 14112230 Ngô Yến Như DH14TYA Bác sĩ thú y A

21 14112275 Nguyễn Lê Như Thảo DH14TYB Bác sĩ thú y B

22 14112276 Phạm Nguyễn Kim Thảo DH14TYA Bác sĩ thú y A v 3

23 14112281 Lê Quốc Thắng DH14TYA Bác sĩ thú y A

24 14112307 Nguyễn Văn Thức DH14TYA Bác sĩ thú y A

25 14112318 Bùi Nguyễn Hoàng Trang DH14DY Dược thú y

26 14112324 Nguyễn Thị Thu Trang DH14TYB Bác sĩ thú y B

27 14112327 Phan Thị Trang DH14TYA Bác sĩ thú y A

28 14112341 Nguyễn Dương Minh Trí DH14TYA Bác sĩ thú y A

29 14112353 Mai Văn Tuấn DH14TYA Bác sĩ thú y A

30 14112381 Nguyễn Văn Hải Vương DH14TYB Bác sĩ thú y B

31 14112385 Nguyễn Thị Tường Vy DH14TYA Bác sĩ thú y A

32 14112901 Lê Xuân Hiền DH14TY Bác sĩ thú y 6

33 15112903 Mai Thanh Tiến DH15TY Bác sĩ Thú y

34 15112911 Nguyễn Công Trình DH15TY Bác sĩ Thú y

35 15114007 Nguyễn Vũ Bảo DH15KL

Kỹ thuật thông tin Lâm 

nghiệp

36 15114012 Võ Nguyễn Hoàng Bửu DH15LN Lâm nghiệp

37 15114016 Bùi Đức Cường DH15LN Lâm nghiệp v

38 15114017 Phạm Văn Cường DH15LN Lâm nghiệp

39 15114037 Nguyễn Hồ Nữ Duyên DH15NK Nông lâm kết hợp

40 15114038 Đoàn Hoàng Gia DH15LN Lâm nghiệp v



41 15114062 Mai Quốc Hưng DH15LN Lâm nghiệp v

42 15114073 Trần Ngọc Khanh DH15NK Nông lâm kết hợp 9

43 15114079 Nguyễn Thị Liêu DH15KL

Kỹ thuật thông tin Lâm 

nghiệp

44 15114089 Phan Thành Luân DH15NK Nông lâm kết hợp

45 15114103 Đặng Văn Nghĩa DH15NK Nông lâm kết hợp

46 15114105 Lê Thị Bích Ngọc DH15KL

Kỹ thuật thông tin Lâm 

nghiệp

47 15114106 Trương Minh Ngon DH15LN Lâm nghiệp

48 15114133 Bùi Trọng Sang DH15LN Lâm nghiệp

49 15114135 Nguyễn Đình Sĩ DH15LN Lâm nghiệp

50 15114148 Nguyễn Đình Thành DH15NK Nông lâm kết hợp

51 15114151 Nguyễn Thanh Thảo DH15LN Lâm nghiệp

52 15114156 Nguyễn Công Thông DH15LN Lâm nghiệp 15

53 15114172 Phạm Quốc Toàn DH15NK Nông lâm kết hợp v

54 15114173 Võ Thanh Toàn DH15LN Lâm nghiệp

55 15114176 Ngô Mai Hữu Trí DH15LN Lâm nghiệp

56 15114179 Nguyễn Thị Tú Trinh DH15LN Lâm nghiệp

57 15114181 Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc DH15LN Lâm nghiệp

58 15114185 Lê Quang Trung DH15LN Lâm nghiệp v

59 15114190 Thới Thị Cẩm Tú DH15NK Nông lâm kết hợp

60 15114191 Đoàn Mạnh Tuấn DH15LN Lâm nghiệp 19

61 15114193 Văn Sỹ Tuấn DH15LN Lâm nghiệp

62 15114195 Nguyễn Thanh Tùng DH15LN Lâm nghiệp

63 15114202 Lê Viết Quang Viên DH15LN Lâm nghiệp

64 15114210 Huỳnh Thị Xuân DH15LN Lâm nghiệp

65 15115192 Nguyễn Hà Anh Tuấn DH15LN Lâm nghiệp
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